
Buổi Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

1 7g30 - 8g05 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

2 8g10 - 8g45 Tiếng Anh Âm nhạc Toán Tiếng Việt

3 9g15 - 9g50 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán

4 9g55 - 10g30 Tiếng Việt Tiếng Việt TN&XH Kĩ năng sống

5 10g35 - 11g10 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH

6 14g10 - 14g45 GDTC GDTC

7 15g15 - 15g50 Đọc sách Đạo đức

8 15g55-16g30 STEM HĐTN

Buổi Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

1 7g30 - 8g05 HĐTN Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 8g10 - 8g45 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 9g15 - 9g50 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán TN&XH

4 9g55 - 10g30 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Mĩ thuật

5 10g35 - 11g10 Tiếng Anh Đạo đức HĐTN Toán 

6 14g00 - 14g35 Toán Toán Tiếng Anh Tự học

7 14g40 - 15g15 KNS STEM Tiếng Anh Tiếng Anh 

Buổi Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

1 7g30 - 8g05 HĐTN Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh

Chiều
Ra chơi

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI 1 (7 buổi/tuần)

Sáng
Ra chơi

Nghỉ trưa

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI 2 (2 buổi/ngày)

Sáng
Ra chơi

Ăn trưa, nghỉ trưa

Chiều

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI 3 (2 buổi/ngày)

Sáng



2 8g10 - 8g45 Toán Toán Tiếng Anh Tiếng Anh

3 9g15 - 9g50 Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC

4 9g55 - 10g30 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

5 10g35 - 11g10 Tiếng Việt TN&XH Toán Tiếng Việt

6 14g00 - 14g35 Tự học Tiếng Anh Mĩ thuật Toán

7 14g40 - 15g15 Stem Tiếng Anh KNS HĐTN

Buổi Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

1 7g30 - 8g05 HĐTN Toán Tiếng Anh Nhạc

2 8g10 - 8g45 Tiếng Anh Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 9g15 - 9g50 Tiếng Anh GDTC GDTC Tiếng Việt 

4 9g55 - 10g30 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

5 10g35 - 11g10 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TN&XH

6 14g00 - 14g35 Toán Tiếng Anh Toán Mĩ thuật

7 14g40 - 15g15 STEM Tiếng Anh KNS Tự học

Buổi Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

1 7g30 - 8g05 HĐTN Toán Toán Tiếng Anh

2 8g10 - 8g45 Tiếng Việt Tiếng Việt TN&XH Tiếng Anh

3 9g15 - 9g50 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt

4 9g55 - 10g30 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Âm nhạc

5 10g35 - 11g10 Đạo đức Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt

Sáng
Ra chơi

Ăn trưa, nghỉ trưa

Chiều

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI  4 (2 buổi/ngày)

Sáng
Ra chơi

Ăn trưa, nghỉ trưa

Chiều

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI  5 (2 buổi/ngày)

Sáng
Ra chơi

Ăn trưa, nghỉ trưa



6 14g00 - 14g35 Tiếng Anh GDTC HĐTN Toán

7 14g40 - 15g15 Tiếng Anh KNS STEM Mĩ thuật

Buổi Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

1 7g30 - 8g05 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 8g10 - 8g45 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 9g15 - 9g50 Tiếng Việt Toán Toán Toán 

4 9g55 - 10g30 Âm nhạc GDTC GDTC Đọc sách

5 10g35 - 11g10 Toán Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh

6 14g00 - 14g35 Tiếng Anh STEM HĐTN Tiếng Anh

7 14g40 - 15g15 Tiếng Anh KNS TN&XH Tiếng Anh

Buổi Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

1 7g30 - 8g05 HĐTN Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

2 8g10 - 8g45 GDTC Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt

3 9g15 - 9g50 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh Toán

4 9g55 - 10g30 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt TN&XH

5 10g35 - 11g10 Toán Âm nhạc  Tiếng Việt Đạo đức

6 14g00 - 14g35 Tiếng Anh Toán TN&XH HĐTN

7 14g40 - 15g15 Tiếng Anh KNS GDTC Tự học

Buổi Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Sáng 1 7g30 - 8g05 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Chiều

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI  6 (2 buổi/ngày)

Sáng
Ra chơi

Ăn trưa, nghỉ trưa

Chiều

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI  8 (2 buổi/ngày)

Ăn trưa, nghỉ trưa

Chiều

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI  7 (2 buổi/ngày)

Sáng
Ra chơi



2 8g10 - 8g45 Tiếng Anh Toán TN&XH Tiếng Việt

Ra chơi

3 9g15 - 9g50 Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

4 9g55 - 10g30 GDTC Tiếng Anh Toán HĐTN

5 10g35 - 11g10 Tiếng Việt Tiếng Anh Đạo đức Tin học

Chiều 6 14g00 - 14g35 Tiếng Việt Âm nhạc Mĩ thuật Tiếng Anh

7 14g40 - 15g15 Toán KNS STEM Tiếng Anh

Buổi Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

1 7g30 - 8g05 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh

2 8g10 - 8g45 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh

3 9g15 - 9g50 GDTC Toán Toán Tiếng Việt

4 9g55 - 10g30 Tiếng Việt Tiếng Anh GDTC Mĩ Thuật

5 10g35 - 11g10 Tiếng Việt Tiếng Anh TN&XH Tiếng Việt

6 14g00 - 14g35 Âm nhạc STEM Tiếng Anh Toán

7 14g40 - 15g15 Đạo đức KNS Tiếng Anh HĐTN

Ăn trưa, nghỉ trưa

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI  9 (2 buổi/ngày)

Sáng
Ra chơi

Ăn trưa, nghỉ trưa

Chiều



Thứ 6

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Thứ 6

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TN&XH

GDTC

Toán 

Tin học

HĐTN

Thứ 6

Tiếng Việt

Ra chơi

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI 1 (7 buổi/tuần)

Ra chơi

Nghỉ trưa

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI 2 (2 buổi/ngày)

Ra chơi

Ăn trưa, nghỉ trưa

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI 3 (2 buổi/ngày)



Tiếng Việt

GDTC

Toán

TN&XH

Tin học

HĐTN

Thứ 6

Tiếng Anh 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán 

HĐTN

TN&XH

Tin học

Thứ 6

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TN&XH

Tự học

Ra chơi

Ăn trưa, nghỉ trưa

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI  4 (2 buổi/ngày)

Ra chơi

Ăn trưa, nghỉ trưa

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI  5 (2 buổi/ngày)

Ra chơi

Ăn trưa, nghỉ trưa



Tin học

HĐTN

Thứ 6

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán 

TN&XH

Tự học

Mĩ thuật

HĐTN

Thứ 6

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tin học

HĐTN

Mĩ Thuật

STEM

Thứ 6

Tiếng Việt

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI  6 (2 buổi/ngày)

Ra chơi

Ăn trưa, nghỉ trưa

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI  8 (2 buổi/ngày)

Ăn trưa, nghỉ trưa

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI  7 (2 buổi/ngày)

Ra chơi



Tiếng Việt

Toán 

TN&XH

Tự học

HĐTN

GDTC

Thứ 6

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TN&XH

Tự học

HĐTN

Tin học

Ăn trưa, nghỉ trưa

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HAI  9 (2 buổi/ngày)

Ra chơi

Ăn trưa, nghỉ trưa


